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Hiện nay, kế toán trách nhiệm xã hội (KTTNXH) là mối quan tâm của nhiều doanh nghiệp bởi vì một doanh nghiệp muốn phát triển thì cần phải chú trọng đến hình ảnh của mình. Một trong những biện pháp quan trọng là thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đó. Việc thực hiện tốt kế toán trách nhiệm xã hội sẽ góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp. Bài viết này đi sâu hơn về các giải pháp nhằm ứng dụng kế toán trách nhiệm xã hội trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Currently , social responsibility accounting(SRA) is the concern of many businesses because a business wants to develop , the need to attach importance to its image. One of the important measures is the implementation of social responsibility of business. The good performance of social responsibility accounting will contribute to enhance the reputation of the business. This article go more in depth about the solution to the application in the social responsibility accounting in enterprises Vietnam.

1. Khái quát chung về kế toán trách nhiệm xã hội 
   Khái niệm về kế toán trách nhiệm xã hội 
Khái niệm kế toán trách nhiệm xã hội (social responsibility accounting- SRA)  là khoa học quan sát, đo lường, tính toán, ghi chép, xử l‎ý và phân tích thông tin về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như: trách nhiệm bảo vệ môi trường, trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội, trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp.  KTTNXH được coi là công cụ hỗ trợ việc thiết lập các mục tiêu xã hội của tổ chức bằng cách xem xét đầy đủ các nhu cầu của doanh nghiệp.

KTTNXH là một thuật ngữ bắt nguồn từ việc doanh nghiệp hoạt động phải thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với vấn đề bảo vệ môi trường, việc làm của ngườii lao động... Trên thế giới, thuật ngữ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp  được đề cập trong cuốn sách của H.R.Bowen với nhan đề “Trách nhiệm xã hội của doanh nhân” (Social Responsibilities of the Businessmen) (1953) nhằm mục đích tuyên truyền và kêu gọi người quản lý tài sản không làm tổn hại đến các quyền và lợi ích của người khác, ..
Thuật ngữ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đang được hiểu theo nhiều quan điểm khác nhau. Có quan điểm cho rằng trách nhiệm xã hội hàm ý nâng hành vi của doanh nghiệp lên một mức phù hợp với các quy phạm, giá trị và kỳ vọng xã hội đang phổ biến” (Prakash, Sethi, 1975). Với quan điểm này, doanh nghiệp ngoài việc có trách nhiệm với cổ đông và người lao động của doanh nghiệp còn có thể hiện trách nhiệm thông qua việc nộp thuế, nhà nước thì có trách nhiệm với xã hội.

 Bên cạnh đó cũng có quan điểm cho rằng “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bao gồm sự mong đợi của xã hội về kinh tế, luật pháp, đạo đức và lòng từ thiện đối với các tổ chức tại một thời điểm nhất định” (Archie. B Carroll, 1979), v.v..Theo quan điểm này , khi các doanh nghiệp đã sử dụng các nguồn lực của xã hội, khai thác các nguồn lực tự nhiên và trong quá trình đó, họ gây ra những tổn hại không tốt đối với môi trường tự nhiên. Vì vậy, doanh nghiệp phải có  trách nhiệm xã hội đối với môi trường, cộng đồng, người lao động, v.v..
Ở Việt Nam trong những năm gần đây thường sử dụng định nghĩa trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh thế giới vì sự phát triển bền vững như sau:” Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility – CSR) là sự cam kết của doanh nghiệp đóng góp vào việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người lao động và các thành viên gia đình họ, cho cộng đồng và toàn xã hội, theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội”.

Qua việc nghiên cứu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp chúng ta thấy rằng vấn đề trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, KTTNXH là yêu cầu cần thiết trong đó KTTNXH cần phải cung cấp thông tin về mặt xã hội, về môi trường, về hoạt động kinh doanh cho nhà quản trị. 
Vai trò của kế toán trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp

Việc tìm hiểu vai trò KTTNXH sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao được nhận thức, phát huy trách nhiệm của mình đối với xã hội, điều này là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Khi nhắc đến trách nhiệm xã hội chúng ta thường nghĩ đến hoạt động nhân đạo, từ thiện của doanh nghiệp, tuy nhiên vai trò của KTTNXH còn được thể hiện nhiều hơn nữa.

Thứ nhất, xét ở góc độ doanh nghiệp, KTTNXH sẽ góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín của công ty. Khi doanh nghiệp thực hiện KTTNXH có thể giúp doanh nghiệp tăng giá trị thương hiệu và uy tín đáng kể, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp khả quan, thúc đẩy người tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp mình hơn. Ngoài ra, KTTNXH có thể đem lại hiệu quả lớn hơn trong kinh doanh bằng việc góp phần giảm chi phí và tăng năng suất. 

Thứ hai, thực hiện KTTNXH giúp thu hút được nhân tài vì năng suất lao động của doanh nghiệp phục thuộc chủ yếu vào hệ thống nhân sự. Một doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên giỏi, giàu kinh nghiệm sẽ góp phần tạo nên giá trị của doanh nghiệp. Để thực hiện điều này, doanh nghiệp phải đảm bảo môi trường làm việc tốt cho nhân viên, bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, ...

Thứ ba, thực hiện KTTNXH sẽ góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp thông qua việc doanh nghiệp tạo cho người lao động công việc tốt, đảm bảo cuộc sống, các vấn đề về an sinh xã hội được quan tâm. Có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến cộng đồng thông qua việc đóng góp vào các hoạt động như quỹ vì người nghèo, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn…góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho đất nước.

Thứ tư, KTTNXH hạch toán tài sản và các khoản nợ về môi trường, các khoản nợ phải trả về xã hội, về môi trường liên quan đến chi phí xã hội và môi trường bên ngoài, cung cấp các thông tin về tài sản, nguồn vốn.
2. Thực trạng và một số giải pháp để áp dụng kế toán trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đang dần trở thành một khái niệm được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm và có tầm quan trọng chiến lược đối với doanh nghiệp. Trên thế giới, khái niệm trách nhiệm xã hội doanh nghiệp không còn là vấn đề mới mẻ nhưng ở nước ta đặc biệt là các doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm đến kế toán quản trị nói chung và kế toán trách nhiệm xã hội nói riêng nên việc thực hiện KTTHXH vẫn còn hạn chế. Các doanh nghiệp chưa thấy được lợi ích cũng như vai trò quan trọng của việc thực hiện KTTNXH mang lại, dẫn đến một số doanh nghiệp chỉ coi mục tiêu lợi nhuận là trước mắt, bỏ qua trách nhiệm của mình với xã hội, không quan tâm đến quyền lợi của người lao động, gây ô nhiễm môi trường....Nguyên nhân dẫn đến điều này là do:

- Chưa có cơ sở pháp lý để bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện KTTNXH, trong khi tình hình kinh tế gặp khó khăn, lạm phát gia tăng vẫn có nhiều doanh nghiệp tăng giá sản phẩm, nhiều mặt hàng, dịch vụ thiết yếu cần cho người dân không ngừng tăng giá lên. Doanh nghiệp không quan tâm đến người tiêu dùng, đời sống của người dân chưa đảm bảo bởi vì chưa có quy định bắt buộc phải thực hiện KTTNXH. Có nhiều doanh nghiệp nhận thức được nhưng họ cũng cố tình phớt lờ bởi các vấn đề đạo đức kinh doanh và chế tài trong thực hiện trách nhiệm xã hội chưa rõ ràng.

- Do nhận thức, quan điểm điều hành của nhà quản lý, trên thực tế nhận thức về trách nhiệm xã hội của nhà quản lý ở nhiều doanh nghiệp chưa cao dẫn đến nhiều doanh nghiệp chưa hiểu hết bản chất của kế toán trách nhiệm xã hội và sự cần thiết phải thực hiện nó. Các nhà quản trị chưa chú trọng đến kế toán quản trị cũng như KTTNXH trong khi kế toán quản trị có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược. Trong giai đoạn hiện nay cần phải phát triển KTTNXH theo hướng kế toán quản trị nhưng nhà quản lý chưa nhận thức được tầm quan trọng của nó, chưa đánh giá đúng về chiến lược mình đưa ra. Một số doanh nghiệp lớn như Vinashin, Vinalines v.v...đã thất bại trong đó có một phần nguyên nhân do chưa có hệ thống đánh giá tin cậy và chưa kiểm soát tốt. Ngoài ra, trình độ nhân viên kế toán cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện KTTNXH đặc biệt là nhân viên kế toán quản trị. Nhiều nhân viên kế toán chưa đủ khả năng để hỗ trợ cho nhà quản trị ra quyết định kinh tế. 

- Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nguồn tài chính hạn hẹp, công nghệ lạc hậu, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao nên việc chăm lo đảm bảo đời sống cho người lao động còn thấp cũng là nguyên nhân dẫn đến doanh nghiệp chưa quan tâm đến trách nhiệm xã hội.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, luật bảo vệ người tiêu dùng, luật bảo vệ môi trường, của các cấp, các ngành chức năng chưa thường xuyên, một phần làm cho ý thức pháp luật và sự hiểu biết về pháp luật của người lao động còn hạn chế dẫn đến họ chưa được hưởng đầy đủ các quyền lợi, cơ quan quản lý chưa thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến môi trường, người lao động. Nếu phát hiện cũng chỉ dừng ở mức độ nhắc nhở chứ chưa có các chế tài, các biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả, đóng góp vào ngân sách nhà nước, vào sự phát triển kinh tế của đất nước, giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động. Song cũng có nhiều doanh nghiệp việc thực hiện trách nhiệm xã hội còn hạn chế, gây ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, nguy cơ mất an toàn trong thực phẩm dẫn đến sản phẩm bị tẩy chay. Đây là vấn đề nhức nhối nhưng chưa được quan tâm đúng mức, lợi ích của người tiêu dùng chưa được đề cao. Trong điều kiện hiện nay khi Việt Nam tham gia ký kết Hiệp định TPP, để giúp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh khi xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu mua hàng và tuân thủ pháp luật của quốc gia nhập khẩu thì vấn đề trách nhiệm xã hội bắt buộc phải thực hiện. Trong đó, KTTNXH phải phản ánh, lượng hóa các thông tin kinh tế, xã hội, môi trường của doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản trị thực hiện chiến lược của mình thông qua các chỉ tiêu đánh giá.
Từ thực trạng trên, để tăng cường khả năng cạnh tranh, uy tín, hình ảnh và thương hiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam thì cần phải thúc đẩy quá trình thực hiện KTTNXH trong doanh nghiệp, theo đó cần tập trung vào một số giải pháp sau:
- Về phía các cấp quản lý vĩ mô:
+  Nhà nước cần đưa ra thêm những chính sách, văn bản nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bởi vì để thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp phải đầu tư khá lớn để cải thiện môi trường, phải phát sinh nhiều chi phí. Bên cạnh đó Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vượt qua những rào cản, khó khăn để có thể hội nhập ra bên ngoài.
+ Cần nghiên cứu ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết hơn về việc sử dụng các công cụ quản lý trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và các tài liệu hướng dẫn thực hiện kế toán trách hiệm xã hội. Hiện nay có nhiều công cụ quản l‎ý trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như:
- Bộ tiêu chuẩn và công cụ quản lý về trách hiệm xã hội doanh nghiệp, ISO 26000 của tổ     chức tiêu chuẩn quốc tế ISO công bố chính thức vào năm 2008…

     - Chuẩn mực kế toán phát triển bền vững của Hội đồng chuẩn mực kế toán phát triển bền vững Hoa Kỳ ban hành năm 2011.
     - Tài liệu hướng dẫn báo cáo kế toán phát triển bền vững của Hiệp hội kế toán Cananda năm 2008...
    - Công cụ Trible bottom line của John Elkington được công bố năm 1997
Mặc dầu tuy có nhiều công cụ và tài liệu hướng dẫn thực hiện trách nhiệm xã hội nhưng doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn, không biết nên áp dụng theo bộ tiêu chuẩn nào của thế giới cho phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp.

+  Cần tăng cường công tác khen thưởng, tôn vinh đối với những doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội., tạo hình ảnh tốt đẹp về doanh nghiệp, giúp góp phần xây dựng phát triển đất nước nhưng bên cạnh đó những doanh nghiệp không thực thi trách nhiệm xã hội thì cần có chế tài để đảm bảo công bằng, bình đẳng
- Về phía Bộ Tài chính và Hội nghề nghiệp:

+ Cần nghiên cứu ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thuộc thẩm quyền của Bộ và Hội nghề nghiệp dựa trên chính sách pháp lý của Nhà nước đưa ra về việc thực hiện KTTNXH, cần ban hành các chuẩn mực nghề nghiệp để doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội.

+ Cần tăng cường tuyên truyền, thông tin để các doanh nghiệp hiểu đúng bản chất của việc thực hiện KTTNXH. Ở đây, vai trò của các Hội nghề nghiệp rất lớn( Hội xuất khẩu thủy sản, Hội dệt may, hội giày da...) trong việc tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội
+ Tổ chức các Hội thảo, hội nghị khoa học để bàn về chủ đề ” Kế toán trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp” nhằm ghi nhận những đóng góp từ Hội nghề nghiệp, từ phía doanh nghiệp, các chuyên gia trong ngành, các kế toán viên. Bên cạnh đó, cần có các nghiên cứu cơ bản, khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp nhất là những doanh nghiệp tham gia vào thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp hoạt động gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường để nắm bắt những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. 

- Về phía doanh nghiệp:

+ Cần gắn liền kế toán trách nhiệm xã hội trong công tác kế toán quản trị doanh nghiệp, phát triển KTTNXH theo hướng kế toán quản trị nhằm giúp nhà quản trị thực hiện được mục tiêu của mình. Theo đó, KTTNXH cần phải đánh giá các nội dung như: đánh giá trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, nghiên cứu về kế toán quản trị môi trường, kế toán quản trị về thu nhập và chi phí xã hội…

+ Để thúc đẩy trách nhiệm xã hội thì trước hết doanh nghiệp cần phải tìm ra những điểm chưa phù hợp như quy định về giờ làm, ưu đãi lao động nữ, mua bảo hiểm cho tài sản và người lao động, hợp đồng và trả công cho người lao động đúng mức, ….từ đó có những điều chỉnh phù hợp hơn góp phần tăng cường kế toán trách nhiệm xã hội. Bên cạnh đó doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định, chính sách liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
+ Cần thay đổi nhận thức, quan điểm của nhà quản trị về vai trò của kế toán trách nhiệm xã hội cũng như vai trò của kế toán quản trị nói chung, các nhà quản trị phải hiểu được thực hiện trách nhiệm xã hội là nhiệm vụ mang tính lâu dài nên cần định hướng đúng ngay từ bây giờ.
+ Cần có chính sách đào tạo, huấn luyện đội ngũ, nâng cao trình độ kế toán viên, thay đổi nhận thức của người làm kế toán về vai trò của mình trong một doanh nghiệp. Nhân viên kế toán không chỉ là người ghi sổ, lập báo cáo tài chính mà còn là người tư vấn, tham gia vào quá trình xây dựng chiến lược, mục tiêu của đơn vị nữa.
Trong điều kiện hội nhập như hiện nay, các doanh nghiệp cần tăng cường kế toán trách nhiệm xã hội. Khi doanh nghiệp thực hiện tổt trách nhiệm xã hội thì ngoài việc có lợi cho doanh nghiệp, có thể đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng khác nhau bởi vì các nhà đầu tư, cổ đông, ngân hàng thì sẽ góp phần phát triển bền vững cho đất nước.  Tại Việt Nam, việc thực hiện trách nhiệm xã hội là hoàn toàn phù hợp vì chúng ta đang gặp phải vấn nạn về môi trường, các hậu quả do doanh nghiệp hoạt động kinh doanh để lại. Vì vậy, các chủ thể kinh tế trong đó có doanh nghiệp phải có trách nhiệm để góp phần giải quyết, giúp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế đất nước trong ngưỡng của hội nhập.
--------------------------------
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